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Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định nồng độ đường sacaroza gây hạn nhân tạo và 
phân nhóm chịu hạn của 5 giống đậu tương DT2008, DT51, DT99, DT26, DT2003 thông qua các 
chỉ tiêu nghiên cứu: số hạt nảy mầm, chiều dài mầm, hoạt độ enzym amylaza. Kết quả thu được 
cho thấy chúng tôi đã xác định là nồng độ đường sacaroza 6% có ảnh hưởng rõ ràng đến các chỉ 
tiêu nghiên cứu khi kéo dài thời gian gây hạn và chọn 3 giống đậu tương DT2008, DT2003, DT99 
tương ứng với mức chịu hạn tốt, trung bình, kém để theo dõi động thái hoạt độ enzym amylaza, 
enzym proteaza trong điều kiện hạn. Kết quả chứng tỏ rằng tăng hoạt độ enzym amylaza có thể là 
một phản ứng không đặc trưng của đậu tương trong điều kiện hạn. Sự tăng hoạt độ proteaza có thể 
là một loại phản ứng đặc trưng. 

Từ khóa: Đậu tương, nảy mầm, amylaza, proteaza, phản ứng đặc trưng, hạn.  

1. Mở đầu 

Đậu tương là cây trồng được trồng nhiều 
thứ ba trên thế giới và là nguồn dầu thực vật 
quan trọng nhất, nguồn protein cho con 
người. Tuy nhiên năng suất đậu tương bị hạn 
chế bởi những ảnh hưởng về môi trường, đặc 
biệt là hạn hán. Chúng ta đã có nhiều những 
nghiên cứu sâu tìm hiểu về các cơ chế chống 
chịu của thực vật nói chung. Riêng với cây đậu 
tương, có rất nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng 
của hạn đến từng giai đoạn sinh trưởng, phát 
triển và năng suất của cây [1-2]. Từ đó tìm ra 
được những cơ chế giúp cây đậu tương chống 
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chịu được với stress hạn như vai trò của các 
enzym (amylaza, proteaza, catalaza, SOD,...) 
[3-4], các chất làm thay đổi tính thấm của màng 
tế bào (prolin, glyxinbetalin,…), các hooc môn 
sinh trưởng (auxin,...) [5], vai trò của hệ rễ  
[6-7], vai trò của quang hợp,… thậm trí xác 
định được các gen cụ thể điều khiển các cơ chế 
chống chịu của cây [8-9]. Nhưng một vấn đề 
đặt ra là: trong những cơ chế giúp cho thực vật 
chống chịu được stress môi trường thì những cơ 
chế nào là phản ứng đặc trưng và những cơ chế 
nào là phản ứng không đặc trưng. Vì đối với 
thực vật nói chung, cây đậu tương nói riêng khi 
chịu tác động của môi trường trong khoảng thời 
gian ngắn với cường độ lớn thường trả lời bằng 
các phản ứng không đặc trưng. Còn khi thực vật 
chịu tác động stress môi trường chậm, kéo dài 
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dẫn tới hình thành các quá trình thích nghi đặc 
thù, đảm bảo cho hoạt động ổn định của các quá 
trình sinh lý bên trong ở điều kiện stress môi 
trường. Nếu như có sự phối hợp giữa hai kiểu 
phản ứng không đặc trưng và đặc trưng trong 
một cơ thể thực vật thì chúng có lợi thế đấu 
tranh sinh tồn. Đây là một vấn đề cần được đi 
sâu nghiên cứu và giải quyết cấp bách nhưng lại 
chưa có nhiều nghiên cứu làm sáng tỏ để tạo cơ 
sở cho việc chọn giống, tạo giống cây trồng 
chuyển gen chống chịu stress môi trường đạt 
được kết quả như mong muốn, đảm bảo an ninh 
lương thực quốc gia và trên thế giới.  

Để giải quyết vấn đề đã đặt ra, chúng tôi 
tiến hành bố trí thí nghiệm “Nghiên cứu nồng 
độ đường gây hạn và động thái enzym amylaza, 
proteaza trong quá trình nảy mầm của một số 
giống đậu tương khi gặp stress hạn” để làm rõ 
hơn vai trò của enzym amylaza và enzym 
proteaza. Vì trong quá trình nảy mầm của hạt 
đậu tương, các nghiên cứu đã cho thấy rằng 
enzym amylaza và enzym proteaza có vai trò 
quan trọng trong quá trình trao đổi chất giúp 
cho hạt chuyển từ trạng thái ngủ nghỉ sang 
trạng thái mới. Đặc biệt trong điều kiện stress 
môi trường hạn, hoạt động của hai enzym này 
tạo sản phẩm làm thay đổi tính thấm của màng 
tế bào, từ đó làm tăng khả năng chống chịu hạn 
của cây. Kết quả nghiên cứu là cơ sở xác định 
loại phản ứng không đặc trưng và đặc trưng 
trong quá trình nảy mầm của hạt. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Địa điểm và vật liệu nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí và các chỉ tiêu 
nghiên cứu được xác định tại phòng thí nghiệm 
bộ môn Sinh lý học Thực vật và Ứng dụng, 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Các giống đậu tương nghiên cứu: DT2008, 
DT99, DT2003, DT 26, DT51 do Viện Di 
truyền Nông nghiệp Việt Nam cung cấp. 

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm  

Dung dịch đường sacaroza gây hạn được 

pha ở các nồng độ 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% 

và đối chứng 0%. Mỗi nồng độ tương ứng với 

một công thức (CT) thí nghiệm: CT 0%, CT 

2%, CT 4%, CT 6%, CT 8%, CT 10%. Chúng 

tôi gieo hạt vào các khay nhựa (20cm x25cm) 

có lót giấy thấm gấp nếp thành 10 hàng trong 

mỗi khay. Mỗi giống đậu tương được gieo 

trong hai hàng, mỗi hàng 15 hạt cách đều nhau. 

Mỗi khay tương ứng với một công thức. Mỗi 

công thức được lặp lại 3 lần. Sau 2, 4, 6 ngày gieo 

hạt, chúng tôi xác định các chỉ tiêu nghiên cứu:  

- Số hạt nảy mầm: Những hạt nảy mầm là 

những hạt có chiều dài rễ mầm đạt từ 3mm 

trở lên. 

- Chiều dài mầm, dùng thước chia đến mm 

đo chiều dài của mầm từ chóp rễ đến chồi mầm 

- Hoạt độ enzym amylaza [10]. 

- Hoạt độ enzym proteaza [10]. 

Sau khi xác định được nồng độ đường gây 

hạn nhân tạo và phân loại khả năng chịu hạn 

của các giống đậu tương nghiên cứu, chúng tôi 

tiến hành bố trí thí nghiệm theo dõi động thái 

hoạt độ enzym amylaza và enzym proteaza 

trong vòng 72 giờ gieo hạt, mỗi lần xác định 

hoạt độ enzym cách nhau 8 giờ đồng hồ. 
Chúng tôi chọn 3 giống đậu tương ứng với 

khả năng chịu hạn tốt, trung bình và kém trong 
các giống đậu tương nghiên cứu. Các giống đậu 
tương được gieo trong khay có lót giấy thấm 
gấp nếp thành 9 hàng, mỗi giống đậu tương 
gieo 30 hạt/ 3 hàng. Mỗi khay tương ứng với 
một công thức là công thức đối chứng cung cấp 
nước (ĐC) và công thức thí nghiệm với nồng 
độ đường gây hạn đã được chọn (TN). Mỗi 
công thức được lặp lại 3 lần. 

Số liệu nghiên cứu được xử lý trên cơ sở 
được sử dụng những ứng dụng của phần mềm 
Microsof Excel, và One - way ANOVA với 
kiểm định Tukey’s- b ở mức ý nghĩa bằng 0,05 
của phần mềm SPSS phiên bản 22.0.  
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Phân nhóm chịu hạn của các giống đậu 
tương nghiên cứu  được xử lý bằng phần mềm 
Ntedit và NTSYSpc phiên bản 2.0. 

3. Kết quả thảo luận 

3.1. Xác định nồng độ đường gây hạn và phân 
nhóm khả năng chịu hạn của các giống đậu tương 

3.1.1. Tỷ lệ nảy mầm của các giống đậu 
tương nghiên cứu 

Từ sự sai khác có ý nghĩa thống kê khi theo 
dõi số hạt nảy mầm trong các công thức thí 
nghiệm, chúng tôi nhận thấy: Tất cả các giống 
đậu tương nghiên cứu khi chịu ảnh hưởng của 
hạn đều có số hạt nảy mầm thấp hơn so với đối 
chứng và nồng độ gây hạn càng cao thì số hạt 
nảy mầm càng ít. Điều này có thể giải thích khi 
nồng độ đường sacaroza tăng lên thì áp suất 
thẩm thấu của tế bào càng giảm, quá trình hút 

nước của hạt gặp khó khăn. Vì vậy hoạt động 
của các enzym phân giải chất dự trữ cung cấp 
năng lượng cho phôi sinh trưởng tách ra khỏi 
vỏ hạt trở lên khó khăn hơn. Số hạt nảy mầm ở 
nồng độ gây hạn 2% và 4% có sự sai khác với 
đối chứng nhưng phần trăm số hạt nảy mầm của 
các giống đậu tương khá cao (sau 2 ngày gieo 
hạt 56,83% - 85,71%, sau 4 ngày gieo hạt 
72,22% - 88,89%) và thời gian gây hạn kéo dài 
thì mức độ ảnh hưởng của điều kiện hạn không 
rõ ràng so với đối chứng (sau 6 ngày gieo hạt 
86,52%- 100%). Ngược lại ở nồng độ 8%, 10% 
số hạt nảy mầm của các giống đậu tương thấp, 
phần trăm hạt nảy mầm của các giống đậu 
tương chỉ đạt dưới 40% khi kéo dài thời gian 
gây hạn. Vì vậy chúng tôi cho rằng nồng độ gây 
hạn nhân tạo bằng đường sacaroza 6% có ảnh 
hưởng rõ ràng đến sự nảy mầm của các giống 
đậu tương khi kéo dài thời gian gây hạn. 

Bảng 1. Số hạt nảy mầm của các giống đậu tương nghiên cứu 

Sau 2 ngày gieo hạt 
Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 
CT 0% 21,0a ± 1,2 26,6a ± 0,9 26,3a ± 0,8 24,6a± 0.8 25,8a ± 0,8 
CT 2% 18,0b ± 0,6 15,6b ± 0,7 15,0b ± 1,1 14,0b ± 0,5 19,6b ± 0,8 
CT 4% 15,6b ± 0,3 12,6c ± 0,9 12,0b ± 1,1 9,3c ± 0,6 15,3c ± 0,6 
CT 6% 12,3c ± 0,9 10,0d ± 0,6 8,6c ± 0,3 8,0c ± 0,5 8,3c ± 0,6 
CT 8% 5,0d ± 0,6 4,3e ± 0,3 4,0d ± 0,5 4,6d ± 0,3 6,6d ± 0,5 

CT 10% 3,3d ± 0,3 2,3e ± 0,3 2,6d ± 0,3 3,6d ± 0,3 4,0d ± 0,5 

Sau 4 ngày gieo hạt 
Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 
CT 0% 29,6a ± 0,3 30,0a ± 0,0 29,3a ± 0,6 29,3a ± 0,6 30,0a ± 0,0 
CT 2% 25,6b ± 0,6 21,6b ± 0,8 23,0b ± 0,5 23,6b ± 0,3 26,6b ± 0,8 
CT 4% 21,6c ± 0,8 18,6c ± 0,3 18,6c ± 0,6 19,6c ± 0,6 24,6b ± 0,6 
CT 6% 19,3d ± 0,3 14,6d  ± 0,3 14,0d ± 0,6 17,0d ± 1,5 16,6c ± 1,2 
CT 8% 15,0e ± 0,5 10,3e  ± 0,3 9,0e ± 0,5 12,3e ± 0,8 10,3d ± 0,8 

CT 10% 9,3f ± 0,3 8,3f ± 0,3 8,0e ± 0,5 6,3e ± 0,3 6,6e ± 0,8 
Sau 6 ngày gieo hạt 

Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 
CT 0% 30,0a ± 0,0 30,0a ± 0,0 30,0a ± 0,0 29,6a ± 0,3 30,0a ± 0,0 
CT 2% 30,0a ± 0,0 30,0a ± 0,0 30,0a ± 0,0 25,6b ± 0,3 26,6b ± 0,8 
CT 4% 28,0b ± 0,5 25,0b ± 0,5 25,3b ± 0,8 21,3c ± 1,2 23,6c ± 0,3 
CT 6% 25,3c ± 0,3 22,7c ± 0,3 22,6 c± 0,3 17,3d ± 1,4 17,3d ± 0,8 
CT 8% 17,0d ± 0,5 14,3d ± 0,6 8,6d ± 0,6 11,6e ± 1,2 10,6e ± 0,6 

CT 10% 11,0e ± 0,5 10,0e ± 0,0 7,3d ± 0,8 6,7f ± 0,5 8,0f ± 0,5 

So sánh giữa công thức đối chứng và thí nghiệm, trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e, f) thể hiện sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê ở mức α là 0,05 với độ tin cậy  95%. 
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Hình 1. Phần trăm số hạt nảy mầm so với đối chứng của các giống đậu tương nghiên cứu.  

Từ biểu đồ hình 1, chúng tôi nhận thấy 
rằng: khi nồng độ gây hạn tăng lên nhưng thời 
gian tác động ngắn (sau 2 ngày gieo hạt) thì 
giống DT2008 có phần trăm số hạt nảy mầm so 
với đối chứng là cao nhất, sau đó đến giống đậu 
tương DT51. Vì vậy, sau 2 ngày gieo hạt, ở 
nồng độ gây hạn 2%, 4% - phần trăm số hạt nảy 
mầm đạt trên 60% nhưng đến nồng độ 8%, 10% 
thì giảm xuống còn dưới 40%. Điều này chứng 
tỏ thời gian gây hạn và nồng độ gây hạn ảnh 
hưởng rõ ràng đến sự nảy mầm của hạt. Tuy 
nhiên khi thời gian gây hạn kéo dài (sau 4 ngày 
gieo hạt), ở nồng độ gây hạn 2%, 4% giống đậu 
tương DT51 và DT26 có phần trăm số hạt nảy 
mầm tăng nhanh thậm chí còn cao hơn cả giống 
đậu tương DT2008. Sau 6 ngày gieo hạt phần 
trăm số hạt nảy mầm ở nồng độ 2% và 4% của 
các giống đậu tương đều đạt trên 80% thậm chí 
giống DT2008, DT2003, DT99 đạt 100%, nồng 
độ gây hạn 6% phần trăm số hạt nảy mầm so 
với đối chứng đạt trên 50%.  

Giống đậu tương DT 2008 là giống đậu 
tương chịu hạn. Vì vậy, khi gieo hạt trong nồng 
độ gây hạn cao, thời gian gây hạn kéo dài, phần 
trăm số hạt nẩy mầm so với đối chứng cũng cao 
hơn. Tuy nhiên, nếu nồng độ gây hạn quá cao 
thì số hạt nảy mầm cũng rất thấp. Vì vậy chúng 
tôi cho rằng: có lẽ đối với những giống đậu 
tương chịu hạn, trong cây tồn tại một cơ chế 
nào đó giúp cho cây phản ứng ngay tức thì khi 
gặp điều hạn. Vì vậy cây có thể có thời gian để 
khởi động các cơ chế thích nghi đặc thù. Vai trò 
của phản ứng ngay tức thì này được khẳng định 
khi chúng tôi gây hạn ở nồng độ cao. Bởi vì, 

đối với các giống đậu tương DT51, DT2003, 
DT99 khi gieo ở nồng độ gây hạn thấp (2%, 
4%) và thời gian hạn kéo dài, có lẽ các giống 
đậu tương này đã khởi động được cơ chế giúp 
chúng chống chịu nên sau một khoảng thời gian 
gieo hạt (4 ngày và 6 ngày) thì phần trăm số hạt 
nảy mầm tăng lên nhanh. Giống DT26 cũng có 
cơ chế đó nhưng chậm hơn. Nhưng ở nồng độ 
gây hạn cao 6%, 8%, 10%, có thể do chịu tác 
động của stress mạnh nên cây không khởi động 
được cơ chế chống chịu. Như vậy, thời gian hạn 
càng kéo dài thì phần trăm số hạt nẩy mầm càng 
thấp so với đối chứng.  

3.1.2. Chiều dài mầm đậu tương  

Kết quả thu được khi theo dõi chiều dài 
mầm các giống đậu tương ở các mức độ gây 
hạn khác nhau cho thấy: Khi được cung cấp 
nước đầy đủ (CT 0%), chiều dài mầm của các 
giống đậu tương tăng nhanh sau 2 ngày, 4 ngày 
và 6 ngày sau gieo hạt. Khi gặp điều kiện hạn, 
chiều dài mầm của tất các giống đậu tương 
nghiên cứu đều thấp hơn so với đối chứng. Thời 
gian hạn càng kéo dài thì phần trăm chiều dài 
mầm của các giống đậu tương nghiên cứu ở các 
nồng độ cao càng thấp. Có thể giải thích là do 
quá trình hút nước của hạt gặp khó khăn dẫn 
đến thay vì khởi động các cơ chế phân giải chất 
dự trữ cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho 
quá trình tổng hợp kéo dài mầm thì hạt lại ưu 
tiên quá trình phân giải chất dự trữ phục vụ cho 
cơ chế thay đổi tính thẩm thấu của màng để 
chống chịu với điều kiện hạn. 
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Bảng 2. Chiều dài mầm của các giống đậu tương nghiên cứu (mm) 

Sau 2 ngày gieo hạt 

Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 

CT 0% 4,7a ± 0,1 5,7a ± 0,1 5,1a ± 0,3 5,80a ± 0,2 5,7a ± 0,1 

CT 2% 4,1b ± 0,1 4,3b ± 0,1 4,1b ± 0,1 5,00b ± 0,1 5,0b ± 0,2 

CT 4% 3,7bc ± 0,2 3,6c ±0,1 3,7b ± 0,1 4,90b ± 0,2 4,5b ± 0,2 

CT 6% 3,2bc ± 0,4 3,1d ± 0,1 3,0c ± 0,1 3,37c ± 0,1 3,5c ± 0,2 

CT 8% 2,7cd ± 0,1 2,7e ± 0,2 2,3d ± 0,1 2,27d ± 0,1 2,4d ± 0,1 

Sac 10% 2,0d ± 0,2 1,3f ± 0,1 1,0e ± 0,1 1,53d ± 0,3 1,4e ± 0,1 

Sau 4 ngày gieo hạt 

Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 

CT 0% 9,2a ± 0,2 10,4a ± 0,2 11,2a ± 0,2 10,9a ± 0,5 10,83a ± 0,83 

CT 2% 8,0b± 0,2 7,3b± 0,2 7,4b ± 0,1 7,8b ± 0,4 8,13b± 0,88 

CT 4% 6,7c± 0,4 7,6bc ± 0,2 7,4b ± 0,5 7,1bc ± 0,2 7,27b ± 0,47 

CT 6% 5,4d± 0,2 6,5c ± 0,3 6,8b ± 0,5 6,8c ± 0,2 6,23b  ± 0,15 

CT 8% 3,8e± 0,1 3,3d ± 0,2 3,7c ± 0,2 4,0d ± 0,2 3,97c  ± 0,07 

CT 10% 2,5f± 0,1 2,9d ±0,1 2,7c ± 0,2 2,6e ± 0,1 2,93c  ± 0,09 

Sau 6 ngày gieo hạt 

Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 

CT 0% 20,6a ± 0,4 22,2a ± 0,7 21,3a ± 0,8 24,3a ± 1,8 25,6a ± 0,8 

CT 2% 17,9b ± 0,7 16,1b ± 0,8 16,4b ±0,3 16,4b ± 0,3 12,9b ± 0,8 

CT 4% 12,9c ± 0,4 12,3c ± 0,1 13,6c ± 0,8 13,9bc ± 0,2 12,3bc ± 0,5 

CT 6% 10,8d ± 0,1 11,0c ± 0,1 11,8c ± 0,1 12,3c ± 0,1 10,4cd ±0,1 

CT 8% 9,0e ± 0,2 8,5d ± 0,2 9,2d ± 0,2 7,8d ± 0,4 8,5d ± 0,2 

CT 10% 4,7f ± 0,2 4,8e ±  0,1 5,1e ± 0,1 4,9d ± 0,19 5,5e ± 0,1 

So sánh giữa công thức đối chứng và thí nghiệm, trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e, f) thể hiện sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê ở mức α là 0,05 với độ tin cậy 95%. 
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Hình 2. Phần trăm chiều dài mầm so với đối chứng của các giống đậu tương nghiên cứu. 
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Sự sai khác có ý nghĩa thống kê về chiều 
dài mầm của các giống đậu tương ở các nồng 
độ khác nhau cho thấy ảnh hưởng rõ ràng của 
các nồng độ gây hạn khác nhau đến sự sinh 
trưởng của mầm đậu tương. Chúng tôi nhận 
thấy nồng độ gây hạn 6%, phần trăm chiều dài 
mầm so với đối chứng đạt trên 50%. Trong khi 
đó phần trăm chiều dài mầm của các giống đậu 
tương ở nồng độ gây hạn 2% và 4% đạt giá trị 

cao (trên 60%) so với đối chứng, nồng độ gây 
hạn 8% và 10% chỉ đạt dưới 50%. 

Sau 2 ngày gieo hạt thì sự khác biệt giữa 
giống đậu tương DT2008 và DT2003, DT99, 
DT26, DT51 về phần trăm chiều dài mầm so 
với đối chứng rất rõ ràng khi gây hạn ở nồng độ 
cao. Tuy nhiên khi thời gian gây hạn kéo dài 
thì phần trăm chiều dài mầm của các giống 
đậu tương DT2003, DT99, DT26, DT51 cũng 
tăng lên. 

Bảng 3. Hoạt độ enzym amylaza trong quá trình nảy mầm của các giống đậu tương nghiên cứu (ĐVHĐ/mg) 

Sau 2 ngày gieo hạt 

Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 

CT 0% 0,81c ±0,01 0,84b ±0,01 0,74c ± 0,01 0,97c ± 0,01 0,90c ± 0,01 

CT 2% 0,87bc ± 0,00 0,82bc± 0,00 0,88a ±0,01 1,07b ± 0,00 0,98 b± 0,01 

CT 4% 0,90b ± 0,01 0,80c ± 0,01 0,81b ± 0,01 1,06b ± 0,01 1,02a ± 0,01 

CT 6% 1,01a ± 0,00 1,09a ± 0,01 0,76bc ±0,01 1,15a ± 0,01 0,51d ± 0,01 

CT 8% 0,59d ± 0,02 0,59d ± 0,01 0,55d ± 0,00 0,57d ±0,01 0,48e ± 0,00 

CT10% 0,46e ± 0,03 0,56d ±0,00 0,45e ±0,01 0,44e ± 0,01 0,36f ± 0,00 

Sau 4 ngày gieo hạt 

Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 

CT 0% 0,85c ± 0,01 0,73a ± 0,01 0,82a ± 0,00 1,04c ± 0,002 0,97b ± 0,006 

CT 2% 0,88bc ± 0,01 0,53c ± 0,01 0,81a ± 0,01 1,19a ± 0,001 1,00b ± 0,001 

CT 4% 0,95b ± 0,00 0,49c ± 0,01 0,78b ± 0,00 1,13b ± 0,01 1,23a ± 0,01 

CT 6% 0,99a ± 0,00 0,62b ± 0,01 0,72b ± 0,00 1,06d ± 0,00 0,61c ± 0,01 

CT 8% 0,66d ± 0,02 0,39d ± 0,01 0,52c ± 0,01 0,27f ± 0,00 0,42d ± 0,00 

CT10% 0,64d ± 0,01 0,19d ± 0,00 0,42c ± 0,01 0,33e ± 0,00 0,42d ± 0,00 

Sau 6 ngày gieo hạt 

Giống DT2008 DT2003 DT99 DT26 DT51 

CT 0% 0,62c ± 0,0 0,64a ± 0,03 0,70a ± 0,00 0,71c ± 0,0 0,84c ± 0,02 

CT 2% 0,75a ± 0,01 0,47b ± 0,01 0,55d ± 0,01 0,69c ± 0,01 0,97a ±0,00 

CT 4% 0,64b ± 0,00 0,47b ± 0,01 0,61c ± 0,01 0,92a ± 0,01 0,90b ± 0,00 

CT 6% 0,76a ± 0,00 0,53b ± 0,01 0,66b ± 0,01 0,85b ± 0,00 0,43d ± 0,01 

CT 8% 0,55d ± 0,01 0,35c ± 0,01 0,43e ± 0,00 0,30e ± 0,01 0,41de ± 0,01 

CT10% 0,47e ± 0,00 0,19d ± 0,00 0,38f ± 0,00 0,37d ± 0,01 0,39e ± 0,00 

So sánh giữa công thức đối chứng và thí nghiệm, trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau (a, b, c, d, e, f) thể hiện sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê ở mức α là 0,05 với độ tin cậy > 95%. 

3.1.3. Hoạt độ enzym amylaza 

Từ bảng số liệu cho thấy: Các giống đậu 
tương DT2008, DT99, DT26 và DT51 có xu 
hướng tăng hoạt độ enzym amylaza sau 2 ngày 
gieo hạt nhưng sau 4 ngày hoạt độ amylaza lại 

giảm. Các giống DT2008, DT26, DT51, ở 
CT0%, hoạt độ enzym amylaza tăng nhanh sau 
4 ngày gieo hạt (tương ứng 0,8066 - 8,534 
ĐVHĐ/ mg, 0,9762 - 1,045 ĐVHĐ/mg, 0,903 - 0,97 

ĐVHĐ/mg ) nhưng sang đến ngày thứ 6 thì hoạt 
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độ enzym bị giảm (0,6225; 0,718; 0,8453 

ĐVHĐ/mg). Có thể giải thích sau 2 và 4 ngày 
gieo hạt, đây là khoảng thời gian mầm hạt sinh 
trưởng mạnh, hạt cần phân giải chất dự trữ là 
tinh bột để giải phóng năng lượng và nguyên 
liệu cho quá trình tổng hợp mới của mầm. Vì 
vậy hoạt độ enzym amylaza của các giống đậu 
tương cũng tăng lên trừ giống DT2003. Khi gặp 
điều kiện hạn, ở CT 2%, CT 4 % và CT 6% 
hoạt độ enzym amylaza của giống DT2008, 
DT51, DT 26 tăng cao hơn so với đối chứng và 
đạt cao nhất ở CT 6%. Như vậy, khi chịu ảnh 

hưởng của hạn, các giống đậu tương tăng hoạt 
độ enzym amylaza để tạo sản phẩm làm thay 
đổi tính thấm của màng tế bào, giúp tế bào hút 
nước. Khi mức độ gây hạn tăng lên thì hoạt độ 
enzym amylaza cũng tăng lên. Tuy nhiên sự 
tăng mức độ ảnh hưởng của hạn cũng có một 
giới hạn về di truyền vì ở CT8 % và CT10% thì 
ngay cả hoạt độ amylaza của giống DT2008 
cũng thấp. Điều này chứng tỏ khi gây hạn ở 
mức độ quá cao thì hạt không thể hút được 
nước gây khó khăn cho việc hoạt hóa các 
enzym thủy phân. 
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Hình 3. Phần trăm hoạt độ enzym amylaza so với đối chứng của các giống đậu tương nghiên cứu. 

Trên biểu đồ hình 3 thể hiện phần trăm hoạt 
độ enzym amylaza so với đối chứng của các 
giống đậu tương nghiên cứu. Chúng tôi nhận 
thấy: Hoạt độ enzym amylaza của các giống 
đậu tương nghiên cứu đều tăng nhanh sau 2 
ngày gieo hạt. Khi thời gian hạn kéo dài thì sự 
biến động về hoạt độ enzym amylaza ở mỗi 
giống đậu tương là khác nhau. Có thể sự tăng 
nhanh hoạt độ enzym amylaza ở 2 ngày gieo 
hạt là một trong những phản ứng nhanh của cây 
trước sự tác động của môi trường. Tuy nhiên 
chúng tôi cũng nhận thấy có sự khác biệt khi 
kéo dài thời gian gây hạn thì hoạt độ enzym 
amylaza ở giống DT2008 vẫn tăng so với đối 
chứng nhưng các giống khác thì lại có xu 
hướng giảm. Có thể tăng hoạt độ amylaza vẫn 
là một cơ chế giúp cây chống chịu nhưng ở các 
giống đậu tương DT2003, DT99, DT26, DT51 
thì thời gian 4 và 6 ngày gieo hạt khi được cung 
cấp đủ nước nên hoạt độ amylaza tăng nhanh để 
phục vụ cho quá trình sinh trưởng của mầm nên 
phần trăm so với đối chứng bị giảm. Hoặc cũng 
có thể ngoài enzym amylaza thì ở giai đoạn này 

còn có những cơ chế khác có vai trò lớn hơn 
giúp cho hạt có thể nảy mầm và mầm sinh 
trưởng trong điều kiện gây hạn. 

- Dựa vào sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
trong các chỉ tiêu nghiên cứu chúng tôi lựa 
chọn nồng độ đường gây hạn là 6% để tiến 
hành các thí nghiệm nhiên cứu động thái hoạt 
độ enzym amylaza và enzym proteaza. 

- Chúng tôi phân loại các nhóm chịu hạn 
như sau: 

 

Hình 4. Phân nhóm khả năng chịu hạn của các giống đậu 
tương nghiên cứu. 

Các giống đậu tương có khả năng chịu hạn 
từ cao đến thấp theo thứ tự: DT2008, DT51, 
DT2003, DT26, DT99.  
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- Chúng tôi lựa chọn các giống đậu tương 
DT2008 (chịu hạn tốt), DT2003 (chịu hạn trang 
bình), DT99 (chịu hạn kém) cho các thí nghiệm 
tiếp theo. 

3.2. Động thái hoạt độ enzym amylaza và 
proteaza trong điều kiện hạn 

Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi 
tìm hiểu về động thái hai enzym thủy phân là 
amylaza và proteaza để thấy được vai trò của 

mỗi enzym trong quá trình hạt nảy mầm gặp 
stress hạn nhân tạo.  

3.2.1. Động thái enzym amylaza trong điều 
kiện hạn 

Chúng tôi nhận thấy sự biến động về hoạt 
độ enzym amylaza của các giống đậu tương 
nghiên cứu, trong điều kiện được cung cấp đủ 
nước và điều kiện hạn là có sự khác nhau.
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Hình 5. Động thái hoạt độ enzym amylaza của giống đậu tương DT2008 trong điều kiện hạn. 

Giống đậu tương DT2008: trong điều kiện 
cung cấp đủ nước, trong khoảng thời gian: sau 
16 giờ (0,7889 ĐVHĐ/mg) và 24 giờ gieo hạt 
(0,7956 ĐVHĐ/mg) hoặc sau 40 giờ và 48 giờ 
gieo hạt, không có sự biến động về hoạt độ 
enzym amylaza. Hoạt độ enzym amylaza đạt 
giá trị cao nhất sau 64 giờ gieo hạt (0,999 
ĐVHĐ/mg) và sau đó có xu hướng giảm. Khi 
gặp điều kiện hạn, hoạt độ enzym amylaza tăng 
nhanh sau 16 giờ gieo hạt và đạt giá trị cao nhất 

sau 24 giờ gieo hạt (1,25 ĐVHĐ/mg). Sự tăng 
cao và tăng nhanh hơn so với đối chứng về hoạt 
độ enzym amylaza có thể đã giúp giống đậu 
tương DT2008 có phản ứng kịp thời chống chịu 
trong môi trường hạn. Vì sự tăng hoạt độ 
enzym amylaza tạo sản phẩm làm tăng áp suất 
thẩm thấu của màng, giúp cho hạt lấy được 
nước khởi động các cơ chế chống chịu khác 
cũng như đảm bảo cho quá trình nảy mầm và 
sinh trưởng của mầm. 
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Hình 6. Động thái hoạt độ enzym amylaza của giống đậu tương DT2003 trong điều kiện hạn. 
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Trong sự phân loại các giống đậu tương 
nghiên cứu của chúng tôi về khả năng chịu hạn, 
giống đậu tương DT2003 đại diện cho nhóm có 
khả năng chịu hạn trung bình. Chúng tôi nhận 
thấy hoạt độ enzym amylaza của giống đậu 
tương DT2003 khi cung cấp đủ nước tăng 
nhanh và đạt giá trị cao nhất chỉ sau 16 giờ gieo 
hạt. Chính vì vậy giống đậu tương DT2003 có 
sự nảy mầm và sinh trưởng về chiều dài mầm 
tốt hơn 3 giống đậu tương đã chọn. Khi gặp 
điều kiện hạn, hoạt độ enzym amylaza của 
giống đậu tương DT2003 cũng tăng nhưng phải 

đến sau 40 giờ gieo hạt mới đạt giá trị cao nhất 
(1,55 ĐVHĐ/mg) và sau đó có xu hướng giảm 
xuống. Biểu đồ hình 6 đã chứng tỏ rằng stress 
hạn có ảnh hưởng làm giảm hoạt độ enzym 
amylaza của giống đậu tương DT2003 sau 8 giờ 
và 16 giờ gieo hạt, đặc biệt khi kéo dài thời 
gian gây hạn (56 giờ, 64 giờ và 72 giờ gieo 
hạt). Đồng thời chúng tôi nhận thấy để khởi 
động cơ chế làm thay đổi tính thấm của màng tế 
bào nhờ sự hoạt động của enzym amylaza thì 
giống đậu tương DT2003 cần phải có thời gian 
dài hơn so với giống đậu tương DT2008. 
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Hình 7. Động thái hoạt độ enzym amylaza của giống đậu tương DT99 trong điều kiện hạn. 

Đại diện cho nhóm có khả năng chịu hạn 
kém trong phạm vi các giống đậu tương nghiên 
cứu, trên biểu đồ hình 7 cho thấy động thái 
enzym amylaza của giống đậu tương DT99 
trong vòng 72 giờ gieo hạt. Chúng tôi cũng 
nhận thấy rằng động thái của enzym amylaza có 
cùng xu hướng tăng cao hơn đối chứng khi gặp 
điều kiện hạn như giống DT2008 nhưng thời 
gian để hoạt độ enzym amylaza đạt giá trị cao 
mất 64 giờ sau khi gieo hạt. Trong khi đó giống 
đậu tương DT2003 sau 16 giờ gieo hạt hoạt độ 
enzym amylaza thấp hơn so với chứng nhưng 
chỉ sau 40 giờ gieo hạt đã đạt giá trị hoạt độ 
enzym amylaza cao nhất. Như vậy thời gian để 
các giống đậu tương đưa ra phản ứng trả lời 
môi trường có vai trò quan trọng khi chịu stress 
môi trường. Vì vậy giống đậu tương DT2003 
được xếp vào nhóm có khả năng chịu hạn tốt 
hơn giống DT99. Có lẽ giống đậu tương 
DT2008 kết hợp được giữa thời gian đưa ra 
phản ứng trả lời môi trường và cơ chế tăng hoạt 
độ amylaza cao hơn so với đối chứng khi gặp 

stress hạn nên giống DT2008 là giống có khả 
năng chịu hạn tốt nhất. 

3.2.2. Động thái hoạt độ enzym proteaza 
trong điều kiện hạn 

Hoạt độ enzym proteaza của các giống đậu 
tương DT2008, DT2003 và DT99 được thể hiện 
trên biểu đồ hình 8, hình 9, hình 10. 

Từ biểu đồ hình 8 có thể nhận thấy rằng: 
Khi được cung cấp đủ nước, hoạt độ enzym 
proteaza của giống DT2008 tăng lên nhanh hơn 
so với hoạt độ enzym amylaza của giống 
DT2008. Chỉ sau 40 giờ gieo hạt, hoạt độ 
enzym proteaza đã đạt giá trị cao nhất (6,612 
(ĐVHĐ/mg)). Đồng thời khi gặp điều kiện hạn 
thì hoạt độ emzym proteaza cũng tăng nhanh 
hơn, chỉ sau 16 giờ gieo hạt hoạt độ enzym 
proteaza đã đạt giá trị cao nhất trong khi đó 
hoạt độ enzym amylaza phải mất 24 giờ. Trên 
biểu đồ cũng thể hiện rằng hoạt độ enzym 
proteaza cũng có xu hướng tăng cao hơn so với 
đối chứng. Điều này chứng tỏ rằng: đối với đậu 
tương thì thành phần chất dự trữ chủ yếu là 
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protein nên khi gặp stress hạn thì sự tăng cường 
hoạt động của enzym proteaza có thể là một 
trong những cơ chế được ưu tiên hàng đầu giúp 

cho các giống đậu tương có thể chống chịu 
được stress môi trường. 

 
Hình 8. Động thái hoạt độ enzym proteaza của giống đậu tương DT2008 trong điều kiện hạn. 
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Hình 9. Động thái hoạt độ enzym proteaza của giống đậu tương DT2008 trong điều kiện hạn. 
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Hình 10. Động thái hoạt độ enzym proteaza của giống đậu tương DT2008 trong điều kiện hạn. 

Từ biểu đồ 9 cho thấy khoảng thời gian sau 
8 giờ và 16 giờ gieo hạt, hoạt độ enzym 

proteaza của giống đậu tương DT2003 bị giảm 
khi chịu tác động của hạn. Tuy nhiên sau 24 giờ 
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gieo hạt, hoạt độ enzym proteaza đã tăng so với 
đối chứng và đạt giá trị cao nhất sau 64 giờ gieo 
hạt, sau đó hoạt độ proteaza giảm  xuống. Trên 
biểu đồ hình 10, hoạt độ enzym proteza của 
giống đậu tương DT99 cũng thể hiện xu 
hướng tăng hoạt độ enzym proteaza cao hơn 
so với đối chứng khi gặp điều kiện. Tuy nhiên 
thời gian để hoạt độ enzym proteaza của 
giống DT2003 đạt giá trị cao nhất vẫn nhanh 
hơn so với giống DT99.  

4. Kết luận 

- Nồng độ đường sacaroza gây hạn nhân tạo 
được chọn là 6%.  

- Trong phạm vi nghiên cứu, sự tăng hoạt 
độ enzym amylaza nhanh sau những giờ đầu 
gieo hạt có thể là một trong những phản ứng 
nhanh giúp cho cây đậu tương thích nghi với 
stress môi trường. Sự tăng hoạt độ enzym 
proteaza có thể sẽ nằm trong loại phản ứng đặc 
thù của đậu tương gieo trong điều kiện hạn. 
Giống đậu tương DT2008 đã thể hiện sự kết 
hợp của hai dạng phản ứng này để giúp chống 
lại stress môi trường.  

- Trong các giống đậu tương nghiên cứu: 
DT2008, DT2003, DT26, DT51, DT99 được 
chia thành 3 nhóm: nhóm chịu hạn tốt DT2008, 
DT51, nhóm chịu hạn trung bình: DT26, 
DT2003, nhóm chịu hạn kém DT99. 

- Trong phạm vi nghiên cứu, sự tăng hoạt 
độ enzym amylaza nhanh sau những giờ đầu 
gieo hạt là một trong những phản ứng nhanh 
giúp cho cây đậu tương thích nghi với stress 
môi trường còn sự tăng hoạt độ enzym proteaza 
có thể sẽ nằm trong loại phản ứng đặc thù của 
đậu tương gieo trong điều kiện hạn. Giống 
đậu tương DT2008 đã thể hiện sự kết hợp của 
hai enzym thủy phân này để chống lại stress 
môi trường. 

- Tuy nhiên để khẳng định điều này chúng 
tôi kiến nghị cần mở rộng khoảng thời gian 
nghiên cứu dài hơn và nghiên cứu trong mối 
tương quan với các cơ chế chống chịu khác 
của cây. 
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Study on Concentrations of Drought - Induced Sucrose and 
Dynamics of Enzyme Amylase, Protease at Germination Stage 

of Soybean Varieties in Artificial Drought Condition 

Nguyen Thi Thao, Tran Khanh Van 
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136 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam 

Abstract: In this study, we determined the concentration of drought-induced sucrose to 
germination of 5 soybean varieties (DT2008, DT51, DT99, DT26 and DT2003) and then classified 
them into different groups of drought tolerance through indexs such as the number of sprout grains, 
length of sprout and activity of amylase. The results showed that sucrose (6% w/v) affected clearly to 
above physiological indexs when extending the duration of the drought and 3 soybean varieties 
(DT2008, DT2003 and DT51) were classified as high, medium and weak tolerance variety to drought, 
respectively, and then selected to carry out in next study on the dynamics of enzyme amylase and 
protease in drought condition. The results indicated that the increasing of amylase activity may be 
non-specific reaction while the increasing of protease activity might be specific reaction of soybeans 
under drought condition. 

Keywords: Soybean, germination, amylase, protease, specific reaction, drought. 

 

 

 

 

 


